	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MAI SƠN


Số: 70/2014/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mai Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2014


NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện

và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 25 - Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015;

Xét Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 183/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện khoá XIX,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2015, như sau:

A. CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015: 477.855,4 triệu đồng, bằng 104,8% so với dự toán năm 2014. 
Trong đó: 

	I. Chi đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu:
	14.760,0 triệu đồng 

	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	14.260,0 triệu đồng.   

	a) Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	6.000,0 triệu đồng.   

	b) Chi xây dựng cơ bản (nguồn bổ sung cân đối):
	8.260,0 triệu đồng.   

	2. Chi chương trình mục tiêu ngân sách TW:
	500,0 triệu đồng.   

	Hỗ trợ đầu tư xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg:
	500,0 triệu đồng.

	II. Chi thường xuyên:
	436.379,4 triệu đồng. 

	1. Chi sự nghiệp kinh tế:
	15.887,0 triệu đồng.   

	2. Chi sự nghiệp giáo dục:
	320.156,0 triệu đồng. 

	3. Chi sự nghiệp y tế:
	32.668,0 triệu đồng.   

	4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin - thể thao:
	2.650,0 triệu đồng.   

	5. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình:
	2.695,0 triệu đồng.

	6. Chi đảm bảo xã hội:
	18.456,4 triệu đồng.   

	7. Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện:
	2.595,0 triệu đồng.

	8. Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại:
	2.850,0 triệu đồng. 

	9. Chi ngân sách đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước:
	26.609,0 triệu đồng.   

	10. Dự phòng ngân sách:
	10.210,0 triệu đồng   

	11. Chi khác ngân sách:
	1.603,0 triệu đồng   

	III. Chi quản lý qua ngân sách:
	26.716,0 triệu đồng.   

	1. Viện phí:
	23.726,0 triệu đồng.   

	2. Quản lý chợ:
	800,0 triệu đồng.

	3. Truyền thanh - truyền hình:
	190,0 triệu đồng.   

	4. Học phí:
	1.850,0 triệu đồng.   

	5. Sự nghiệp văn hóa:
	150,0 triệu đồng.   


B. GIAO BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015, SỐ TIỀN: 101.142,0 triệu đồng. 

Trong đó:
1. Bổ sung cân đối chi thường xuyên:                          97.969,0 triệu đồng.
2. Bổ sung cân đối thực hiện Chương trình mục tiêu:    3.173,0 triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua.       
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách huyện và mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các xã, thị trấn theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015.

Nghị quyết này được HĐND huyện Mai Sơn khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014./. 

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;                              
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;            

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQ VN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Châu




Phụ lục số 01
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mai Sơn)


Đơn vị tính: 1.000 đồng
	 STT 
	 Nội dung chi 
	Dự toán HĐND huyện giao đầu 
năm 2014
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2015
	 % Dự toán năm 2015/DT năm 2014 

	
	Tổng số
	456.754.510
	477.855.440
	104,6

	I
	CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	418.804.510
	436.379.440
	104,2

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	10.727.000
	15.887.000
	148,1

	
	- Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	4.717.000
	3.917.000
	83,0

	
	+ Kinh phí hỗ trợ bản ĐBKK
	3.650.000
	
	-

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	75.000
	75.000
	100,0

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	147.000
	147.000
	100,0

	
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	890.000
	890.000
	100,0

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	2.250.000
	2.250.000
	100,0

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND và Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
	0
	5.000.000
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	900.000
	1.400.000
	155,6

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	820.000
	630.000
	76,8

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.150.000
	1.800.000
	156,5

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	315.042.300
	320.156.000
	101,6

	a
	Chi sự nghiệp giáo dục
	312.142.300
	315.256.000
	101,0

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	12.210.000
	5.530.000
	45,3

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg
	5.100.000
	5.100.000
	100,0

	
	+ KP thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP và Nghị định số 19/NĐ-CP
	23.807.000
	26.407.000
	110,9

	
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông, hồ theo Nghị quyết số 331/NQ-HĐND
	170.000
	77.000
	45,3

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	3.740.000
	3.740.000
	100,0

	
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi
	9.620.000
	9.180.000
	95,4

	
	+ KP hỗ trợ nấu ăn theo Nghị quyết số 61, Nghị quyết số 81
	
	746.000
	

	
	+ Trợ cấp nước sinh hoạt theo Nghị quyết số 93
	
	229.000
	

	
	+ KP hỗ trợ cước vận chuyển theo Quyết định số 36
	
	255.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 82
	
	500.000
	

	b
	Các chế độ, chính sách tăng thêm sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	2.900.000
	4.900.000
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế - phòng chống dịch
	32.292.210
	32.668.040
	101,2

	
	+ Kinh phí thường xuyên y tế xã
	435.000
	435.000
	100,0

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản
	215.500
	215.500
	100,0

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế cho các xã, thị trấn
	600.000
	800.000
	133,3

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	280.000
	280.000
	100,0

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao
	1.777.000
	2.650.000
	149,1

	
	+ Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100.000
	100.000
	100,0

	
	+ KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở
	650.000
	650.000
	100,0

	
	+ KP tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn…
	150.000
	150.000
	100,0

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	70.000
	70.000
	100,0

	5
	Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình
	2.695.000
	2.695.000
	100,0

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	66.000
	66.000
	100,0

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	17.483.000
	18.456.400
	105,6

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	2.250.000
	2.250.000
	100,0

	
	- Kinh phí hoạt động Trung tâm GDLĐ huyện
	2.033.000
	2.033.000
	100,0

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	9.000.000
	9.000.000
	100,0

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.550.000
	2.550.000
	100,0

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	1.650.000
	2.623.400
	159,0

	
	+ Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán
	430.000
	430.000
	100,0

	
	+ Kinh phí tổ chức thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	
	223.400
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	195.000
	195.000
	100,0

	7
	Chi quản lý hành chính
	24.608.000
	26.609.000
	108,1

	a
	Kinh phí Huyện uỷ
	7.545.000
	8.045.000
	106,6

	
	+ KP chỉ đạo "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	100,0

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	190.000
	190.000
	100,0

	
	+ Kinh phí chuẩn bị Đại hội Đảng cấp huyện
	
	500.000
	

	b
	Chi quản lý Nhà nước cấp huyện
	12.258.000
	12.524.000
	102,2

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	120.000
	120.000
	100,0

	
	+ Kinh phí chỉ đạo tái định cư
	110.000
	110.000
	100,0

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 2968
	100.000
	100.000
	100,0

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150.000
	150.000
	100,0

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	310.000
	310.000
	100,0

	c
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	220.000
	215.000
	97,7

	d
	Bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND
	595.000
	595.000
	100,0

	e
	Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện
	3.990.000
	4.030.000
	101,0

	
	Tr.đó: + KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	100,0

	
	+ KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165.000
	165.000
	100,0

	
	+ Tăng KP hoạt động MTTQ, các đoàn thể, các hội
	185.000
	185.000
	100,0

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	100,0

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	140.000
	140.000
	100,0

	g
	- KP thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND
	
	1.200.000
	

	8
	Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	1.930.000
	2.595.000
	134,5

	
	Trong đó: + Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP
	50.000
	50.000
	100,0

	
	+ Kinh phí đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị
	240.000
	150.000
	62,5

	
	+ Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT - HC khoá 5, 6
	
	825.000
	

	9
	Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại
	2.850.000
	2.850.000
	100,0

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	450.000
	400.000
	88,9

	
	+ Bổ sung ngoài định mức kinh phí công tác đối ngoại
	200.000
	250.000
	125,0

	10
	Chi khác ngân sách
	1.000.000
	1.603.000
	160,3

	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương Nghị định số 22/NĐ-CP, Nghị định số 31/NĐ-CP, Nghị định số 66/NĐ-CP
	100.000
	100.000
	100,0

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	100.000
	403.000
	403,0

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	8.400.000
	10.210.000
	121,5

	
	Trong đó: - Dự phòng ngân sách cấp huyện
	8.400.000
	10.210.000
	121,5

	II
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	11.860.000
	14.260.000
	120,2

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	3.600.000
	6.000.000
	166,7

	
	Trong đó: + Kinh phí công tác quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	1.200.000
	1.400.000
	116,7

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	8.260.000
	8.260.000
	100,0

	III
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	500.000
	500.000
	100,0

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	500.000
	500.000
	100,0

	IV
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	25.590.000
	26.716.000
	104,4

	1
	Viện phí
	22.700.000
	23.176.000
	102,1

	2
	Phí chợ
	800.000
	800.000
	100,0

	3
	Thu sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	190.000
	190.000
	100,0

	4
	Thu học phí
	1.750.000
	2.400.000
	137,1

	5
	Thu sự nghiệp văn hóa
	150.000
	150.000
	100,0


Phụ lục số 02

DỰ TOÁN TRỢ CẤP CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện Mai Sơn)


Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng thu NSNN
	Thu điều tiết
ngân sách xã
	Thu trợ cấp
cân đối
	Ghi chú

	1
	Thị trấn Hát Lót
	5.001.500,0
	3.560.000,0
	1.441.500,0
	

	2
	Xã Chiềng Sung
	4.927.940,0
	67.000,0
	4.860.940,0
	

	3
	Xã Mường Bằng
	5.055.480,0
	22.300,0
	5.033.180,0
	

	4
	Xã Chiềng Chăn
	4.424.360,0
	33.000,0
	4.391.360,0
	

	5
	Xã Mường Chanh
	4.673.640,0
	16.000,0
	4.657.640,0
	

	6
	Xã Chiềng Ban
	5.284.220,0
	67.000,0
	5.217.220,0
	

	7
	Xã Chiềng Mung
	5.555.300,0
	247.200,0
	5.308.100,0
	

	8
	Xã Mường Bon
	4.811.600,0
	33.400,0
	4.778.200,0
	

	9
	Xã Chiềng Chung
	4.172.950,0
	12.000,0
	4.160.950,0
	

	10
	Xã Chiềng Mai
	5.140.300,0
	91.500,0
	5.048.800,0
	

	11
	Xã Hát Lót
	5.989.220,0
	134.500,0
	5.854.720,0
	

	12
	Xã Cò Nòi
	6.801.730,0
	792.500,0
	6.009.230,0
	

	13
	Xã Chiềng Nơi
	4.944.650,0
	-
	4.944.650,0
	

	14
	Xã Phiêng Cằm
	5.577.980,0
	-
	5.577.980,0
	

	15
	Xã Chiềng Dong
	3.723.940,0
	11.300,0
	3.712.640,0
	

	16
	Xã Chiềng Kheo
	3.091.070,0
	12.300,0
	3.078.770,0
	

	17
	Xã Chiềng Ve
	3.334.410,0
	16.000,0
	3.318.410,0
	

	18
	Xã Chiềng Lương
	5.077.460,0
	33.000,0
	5.044.460,0
	

	19
	Xã Phiêng Pằn
	5.668.670,0
	-
	5.668.670,0
	

	20
	Xã Nà Ớt
	4.558.810,0
	-
	4.558.810,0
	

	21
	Xã Tà Hộc
	4.248.070,0
	-
	4.248.070,0
	

	22
	Xã Nà Bó
	4.320.300,0
	92.600,0
	4.227.700,0
	

	
	Tổng cộng
	106.383.600,0
	5.241.600,0
	101.142.000,0
	-
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